Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh                  HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD                                    NGUYỄN TRẦN ĐAN PHƯƠNG
BÀI 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG (tiếp theo)
(Tiết 2)
SỐ TIẾT: 1 TIẾT
LỚP DẠY: KHỐI 6
II. Các loại kí hiệu bản đồ:
· Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết,... mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ.
· Các loại kí hiệu bản đồ có 3 loại gồm kí hiệu điểm, kí hiệu đường và kí hiệu diện tích.
· Các dạng kí hiệu bản đồ có 3 dạng gồm kí hiệu tượng hình, kí hiệu hình học, kí hiệu chữ.
· 
BÀI 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ (Tiết 1)
SỐ TIẾT: 1 TIẾT
LỚP DẠY KHỐI 6
I. Phương hướng trên bản đồ:
· Xác định phương hướng trên bản đồ người ta sử dụng hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến.
· Quy ước như sau: 
+ Phần chính giữa bản đồ là trung tâm.
+ Phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc (B). Phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam (N).
+ Phía bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông (Đ). Phía bên trái của vĩ tuyến chỉ hướng Tây (T).
II. Tỉ lệ bản đồ:
· Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa. Có 2 dạng tỉ lệ bản đồ là tỉ lệ số và tỉ lệ thước.
· Tỉ lệ số là một phân số luôn có tử số là 1, mẫu số chính là con số sau dấu hai chấm. 






1:10000
1 là tử số 
10000 là mẫu số 






Ví dụ: Tỉ lệ bản đồ 1: 10000 trong đó 1 gọi là tử số tỉ lệ bản đồ còn 10000 gọi là mẫu số tỉ lệ bản đồ.
· Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn. 
· Công thức tính khoảng sách trên thực địa, HS có được sử dụng máy tính để tính bài toán: (Các em vui lòng học thuộc lòng 2 bước sau) 
Bước 1: 
Khoảng cách trên thực địa = độ dài trên bản đồ cho sẵn (cm) x mẫu số tỉ lệ bản đồ.
     Bước 2:
  + Ở Tiểu học các em từng học 1km = 100000cm, 1m = 100cm
  + Sau khi tính khoảng cách trên thực tế ra cm thì ta đổi đơn vị từ cm qua km bằng cách lấy đáp án cm vừa tính chia cho 100000 sẽ ra được đáp án km. Còn muốn đổi đơn vị từ cm qua m bằng cách lấy đáp án cm vừa tính chia cho 100 sẽ ra được đáp án m.
Ví dụ bài tập cụ thể 1: Độ dài đo được giữa hai điểm A và B trên tờ bản đồ có tỉ lệ bản đồ là 1: 15000 là 5cm thì khoảng cách trên thực địa của 2 địa điểm là bao nhiêu m?
Phân tích đề ta thấy tỉ lệ bản đồ 1:15000 trong đó 1 là tử, mẫu số là 15000. Độ dài trên bản đồ cho sẵn là 5cm. Ta áp dụng công thức tính khoảng sách trên thực địa giải như sau:
Giải: Khoảng cách trên thực địa của 2 địa điểm A và B là:
5cm x 15000 = 75000cm 
Đổi đơn vị từ cm sang m: 75000cm = 750m.
Ví dụ bài tập cụ thể 2: Độ dài đo được giữa hai điểm A và B trên tờ bản đồ có tỉ lệ bản đồ là 1: 100000 là 2cm thì khoảng cách trên thực địa của 2 địa điểm là bao nhiêu m?
Phân tích đề ta thấy tỉ lệ bản đồ 1:100000 trong đó 1 là tử, mẫu số là 100000. Độ dài trên bản đồ cho sẵn là 2cm. Ta áp dụng công thức tính khoảng sách trên thực địa giải như sau:
Giải:  Khoảng cách trên thực địa của 2 địa điểm A và B là:
 2cm x 100000 = 200000cm 
Đổi đơn vị từ cm sang m: 200000cm = 2km
·    1cm trên bản đồ tương ứng với mẫu số tỉ lệ bản đồ cm trên thực địa, 
Ví dụ bài tập cụ thể: Cho tỉ lệ bản đồ 1:10000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa?
Giải: 
1cm trên bản đồ tương ứng với 10000 cm = 100m trên thực địa
· HS lưu ý chỗ 10000 cm = 100m là ta đổi đơn vị từ cm sang m   
III. Tìm đường đi trên bản đồ:
Để đọc bản đồ ta cần có nhiều kĩ năng bao gồm cách xác định phương hướng, đo tính khoảng cách, sử dụng bảng chú giải,…
· Hướng dẫn về nhà:
· HS học thuộc hết phần II la mã Tỉ lệ bản đồ. Ví dụ không cần học thuộc đọc để hiểu cách làm bài tập
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